
1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Bát ái” vào 
năm nào?

2. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh vào thời gian nào?

3. Nguyễn Tất Thành gởi bản “yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới hội nghị Vecxay 
vào thời gian nào?

4. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp 
trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923?

5.  “Luận cương của V.I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng 
biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên 
như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là 
cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta”. Nguyễn Ai 
Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?

6. Năm 1923-1924, tại Liên xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội quốc tế nào?

7. Nguyễn Ai Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?

8. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào 
năm nào?

9. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đĩa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở 
chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, 
người ta phải đồng thời cắt bỏ cả 2 vòi. Nếu người ta chỉ cắt 1 vòi thôi thì cái vòi còn 
lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị 
cắt đứt sẽ mọc ra”. Câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

10. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luỵên cán bộ được bộ tuyên truyền 
của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gi?

11. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận nổi tiến của V.I.Lênin “không có lý luận cách 
mệnh thì không có cách mệnh vận động…chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, 
đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Câu nói được ghi ở 
trang đầu tiên của cuốn sách nào?

12. “Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ,…là bầu bạn 
cách mạng của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?

13. “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trên thế 
giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc 
viết trong tác phẩm nào?

14. “Trước hết phải có đảng cách  mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, 
ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Câu nói đó được 
Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

15. “Hai trăm thanh niên trong một tỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 
người bạn của họ bị bắt…họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông 
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Dương. Đó là dấu hiêụ của thời đại”. Câu nói đó đưọc Nguyễn Ái Quốc viết trong báo 
cáo hay tác phẩm nào?

16. Mang tên Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc than gia lãnh đạo tổ chức nào?

17. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc 
dân đảng Trung Quốc lúc nào?

18. “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách 
mạng phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫn, so sánh và hiểu vấn đề. 
Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó 
trong tác phẩm nào?

19. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc hợp đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 
đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?

20. Nguyễn Ái Quốc viết 1 lá thư gởi cho cán bộ quốc tế cộng sản có đoạn viết “đồng chí 
có thể hình dung nơi tôi đang sống trong 1 tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào 
không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, 
không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động,…”. bức 
thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?

21. Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách 
mạng trong các nước thuộc địa”?

22. Câu “cách mệnh là phá cái cũ đỗi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Trích từ tác phẩm 
nào của Hồ Chí Minh?

23. Câu “…Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới 
xã hội cộng sản” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

24. Trong điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ai Quốc soạn thảo, 
đảng viên có mấy trách nhiệm?

25. Ai là người có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ai Quốc ra khỏi nhà tù thực dân anh ở 
Hồng Kông?

26. Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham gia Đại hội 
VI Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátcơva)

27. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ai Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu 
các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?

28. Cuối 1938, Hồ Chí Minh từ Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (phía 
Nam Trung Quốc) trong đoàn quân do ai lãnh đaọ?

29. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ 
báo công khai của Đảng cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. 
Tờ báo đó là:

30. Năm 1939, sau 2 lần không bắt liên lạc được với Đảng cộng sản Đông Dương ở 
Ttrung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hy vọng chắp nối được liên lạc?

31. Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính 
và người dặn đi dặn lại rằng “cố gắng học thêm quân sự”?



32.  “Trong lúc này quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳng định của hội 
nghị trung ương nào?

33. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy 
tên là “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “việt minh”. Mặt trận việt minh được 
thành lập khi nào?

34. Sau khi về nước, Hồ Chí Minh viết thư gởi đồng bào toàn quốc, chuẩn bị triệu tập Đại 
hội quốc dân. Người khẳng định “cơ hội cho nhân dân ta giải phóng ở trong một năm 
hoặc một năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh”. Bức thư đó Hồ Chí 
Minh đã viết vào thời gian nào?

35. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập 1 số cán bộ về Pác Bó (Cao Bằng) để phổ biến 
chủ trương thành lập quân giải phóng. Ai là người đã được Hồ Chí Minh chỉ định đảm 
nhiệm công tác này?

36. “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi đó 
của Hồ Chí Minh là vào thời gian nào?

37. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận 
lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết 
giành cho được độc lập”. Ai đã được bác truyền đạt chỉ thị này?

38. “Hỡi đồng bào yêu quý? Giờ quyết định cho vận mệnh cho dân tộc đã đến. Toàn quốc 
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ 
văn kiện nao?

39. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của 
cải để giữ vững quyền tự do ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí 
Minh?

40. Ngày 10/9/1945, Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ai làm cố vấn chính phủ lâm 
thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà?

41. Từ ngày 11/10/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ lên đường của các đoàn quân tiễu 
trừ giặc đói diễn ra ở đâu?

42. Bác Hồ viết: “Nay chúng ta đã giành được độc lập, một trong những công việc phải 
thực hiện cấp tốc lúc này, là nâng cao dân trí… phụ nữ lại càng phải học, đã lâu chị 
em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới”. Đoạn văn trên trích 
từ tác phẩm nào của hồ chí minh?

43. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, dưới 
sự chủ toạ của Hồ Chí Minh, Người đã nói: “Nạn dốt là một trong những phương 
pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng 
bào chúng ta mù chữ…một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một 
chiến dịch dịch để chống nạn mù chữ”. Phiên họp đó diễn ra lúc nào?

44. Sáng ngày 3/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng 
chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở đâu?

45. Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ, Hồ Chí Minh nêu lên 6 vấn 
đề cấp bách:



1. Tăng gia sản xuất để chống nạn đói;

2. Mở nhiều lớp học chống nạn mù chữ cho toàn dân;

3. Tổ chức tổng tuyển cử để sớm có Quốc hội làm cơ quan quyền lực tối cao của toàn 
dân;

4. Phát động phong trào cần kiệm liêm chính trong toàn thể cán bộ và trong nhân dân;

5. Bỏ ngay thuế thân thuế chợ, thuế đò và cấm ngặt việc hút thuốc phiện;

6. ……………………………………………………………………………

Theo anh (chị) vấn đề thứ 6 là gì?

46. “Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho 
thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người 
cướp nước”. Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh?

47. Ai là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ chính phủ trong  “Tuần lễ vàng” đã 
được Hồ Chí Minh tặng thưởng huân chương sao vàng?

48. Câu nói: “Cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa 
1 bơ) để cứu dân nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gởi đồng bào toàn quốc kêu gọi 
ra sức cứu đói vào ngày tháng năm nào?

49. Ngày 29/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh số 40 về việc lập thêm 1 toà án 
quân sự ở đâu?

50. “Đã hơn 1 tháng nay, anh chị em đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng bào 
Việt Nam đều cảm động. Những gương hy sinh anh dũng của các bạn đã sáng gọi 
khắp nơi. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm 
kiên quyết”. Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gởi cho nơi nào?

51. Năm 1946, Hồ Chí Minh đã đón ai là người từ Nghệ An ra thăm?

52. Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: “Ngày mai , là 1 ngày cả 
quốc dân ta lên con đường mới mẻ…vì ngày mai là ngày tổng tyển cử, vì ngày mai là 
ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ 
của mình”. Lời kêu gọi đó được Hồ Chí Minh viết vào lúc nào?

53. Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cẩm (giáo phận Bắc Ninh), Hồ 
Chí Minh có nhắc đến 1 giáo dân yêu nước: “Tuy ông được sang Pháp học tập, lại 
từng làm việc cho soái phủ Pháp mấy năm ở Sài Gòn. Thế mà ông ta đã gởi lên triều 
đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn việc chỉnh tu võ bị, canh tân đất nước. Ngày ấy, 
triều đình không lắng nghe ông ta. Giá như biết làm cho 1 số điều kiến nghị ấy thì 
cũng bớt được nhiêù khó khăn”. Giáo dân ấy là ai?

54. Ai là người được chủ tịch Hồ Chí Minh uỷ nhiệm vào Nam bộ với đoàn đại biểu Pháp 
đẻ giải thích về thi hành hiệp định sơ bộ 6/3/1946?

55. Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có 1 sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước 
ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn 
áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào?



56. “Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, chính phủ này tỏ rõ tinh thần quốc dân liên 
hiệp…chính phủ này là chính phủ của toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc 
tham gia”. Đó là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh sau khi thành lập chính phủ mới, 
không có bọn phản động tham gia. Chính phủ đó được thành lập khi nào?

57. “Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước việt nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố 
với thế giới nước Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do…chính phủ cố gắng làm theo 
đúng 3 chính sách: dân sinh, dân quyền và dân tộc.” Đó là trích lời phát biểu của Hồ 
Chí Minh trong kỳ họp Quốc hội thứ 2 khoá I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước 
ta. Kỳ họp đó diễn ra lúc nào?

58. “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông cò thể cạn nước có thể mòn song 
chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra từ 
trong văn bản nào?

59. “Cả đời tôi chỉ có 1 mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi tổ quốc và hạnh phúc của 
quốc dân…. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm 
cho ích quốc lợi dân”. Câu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước khi 
người sang thăm nước Pháp. Buổi mít tinh đó được tổ chức tại Hà Nội ngày nào?

60. “Tôi Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ 
quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về hiệp 
định sơ bộ 6/3 trong cuộc mittinh của nhân dân thủ đô tại đâu?

61. Để tìm kiếm nhân tài cho đất nước, Hồ Chí Minh đã viết bài tìm người tài đức trong 
đó có đoạn: “E vì chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nổi các bậc tài 
đức không thể xuất thân”. Hãy cho biết bài báo này được đăng trên tờ báo nào?

62. Ngày 28/1/1946, Hồ Chí Minh viết 1 bài đăng báo Cứu quốc, có đoạn “tôi phải nói 
thật: những sự thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là 
lỗi tại tôi. Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng 
ta không sợ có khuyết điểm nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”. Bài báo 
đó có tên gì?

63. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân 
của xã hội”. Đây là đoạn trích thư Bác Hồ gởi cho thanh niên và nhi đồng toàn quốc 
nhân dịp tết nào?

64. “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. 
Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”. Bác Hồ viết câu 
đó trong văn kiện nào?

65. “Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập cùa Tổ quốc, ra sức mưu 
cầu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên 
lợi nhà; vì lợi chung quên lợi riêng”. Hồ Chí Minh viết câu đó lúc nào?

66. “Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta điều là 1 tổ tiên dòng họ, đều 
là ruột thịt anh em…. Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ 
nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta”. Đoạn văn trên trích từ bài 
viết nào của Hồ Chí Minh?



67. “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đống bào còn chịu khổ là 1 ngày tôi ăn 
không ngon, ngủ không yên”. Điều khẳng định trên đây được trích từ lời tuyên bố với 
quốc dân ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào?

68. Nhân dịp tết Trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng, mở 
đầu bức thư người viết:

“Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng
Gởi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung”

Đó là tết Trung thu năm nào?

69. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn của đồng minh 
và phong kiến…. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, 
nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần kiệm, liêm, chính” . Câu nói đó của Hồ 
Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?

70. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh nói: “Mục 
đích của Đảng lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, 
PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Buổi ra mắt đó vào lúc nào?

71. “Tuy thắng lợi lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kêu, không 
nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống 
nhất, dân chủ, hoà bình”. Đoạn trích trong thư khen ngợi của Hồ Chí Minh cho bộ đội 
, và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gì?

72. “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên ở tác 
phẩm nào của Hồ Chí Minh?

73. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí 
Minh có bút danh là gì?

74. “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Câu nói đó của Hồ 
Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?

75. “Đảng ta là 1 đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân 
dân”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh 73 trong tác phẩm nào của người?

76. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng ta, của dân ta. Các đồngchí từ 
Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?

77.Bài thơ “Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc còn thắng to. Vì độc 
lập vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào. Bắc 
Nam sum họp xuân nào vui hơn”. Bài thơ chúc tết này, Hồ Chí Minh viết vào năm 
nào?

78. “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây 
dựng một nướcViệt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp 



phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở 
trong văn kiện nào?

79. Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm việc phải có công tâm, công đức. Mình có quyền dùng 
người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, 
mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẽ có tài hơn 
mình. Phải trung thành với chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt quan cách”. Đoạn 
văn trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

80. “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể 
nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ ưu diểm và khuyết điểm. Đồng thời chớ dùng 
những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình 
người”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta biết điều gì?

81. Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một 
Đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyet điểm của mình, rồi tìm kiếm mọi cách 
để sửa chũa khuyết điểm đó. Như thế là 1 đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân 
chính”. Điều khẳng định trên được Hồ Chí mMinh viết trong tác phẩm nào?

82. Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”?

83. “Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới 
đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước, phải hiếu với dân, với đồng bào”. Câu đó 
Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

84. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, 
không ngại khó khăn, có tính tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách 
mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựngcgủ nghĩa xã hội vừa 
“hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?

85. “Cô ở ngoài này học tập 1 thời gian rồi về tiếp tục kháng chiến với bà con. Người 
cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người không 
học thì như đi ban đêm không có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế không”. 
Đây là lời Bác Hồ căn dặn ai?

86. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử, của Phật giáo, của 
tôn giáo Giêsu, của chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn, của chủ nghĩa Mác là gì? 

87. Hồ Chí Minh được UNESCO ra nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc 
Việt Nam và danh nhân văn hoá kiệt xuất vào năm nào?

88. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Toàn quốc đồng bào hãy dứng dậy……mà tự 
giải phóng cho ta”

89. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Việt Nam muốn làm bạn với…..không gây 
thù oán với một ai”

90. Luận điểm của Hồ Chí Minh: “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự 
giúp lấy mình đã” được trích từ tác phẩm nào?

91. Theo Hồ Chí Minh, muốn cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện cấn có hững yếu tố 
nào?



92. Theo Hồ Chí Minh, muốn thức tỉnh 1 dân tộc trước hết phải thức tỉnh bộ phận dân cư 
nào?

93. Cho biết câu thơ sau: “Nay ở trong thơ nên có thép nhà thơ cũng phải biết xung 
phong” được Hồ Chí Minh viết trong bài thơ nào?

94. Hồ Chí Minh gởi thư khen bộ đội pháo binh ngày 13/4/1967, trong đó có 8 chữ vàng. 
Tám chữ đó là?

95. Nhận định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu 
của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kất 
thành một làn sống vô cùng mạnh mẻ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó 
khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” được trích từ tác phẩm nào 
của Hồ Chí Minh?

96. Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành 
công” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

97. Luận điểm “Cách mạng An Nam cũng là một bộ phận của cách mạng thế giới. Ai làm 
cách mạng trong thế giới đều là đồng chí của An Nam cả” được trích từ trong tác 
phẩn nào của Hồ Chí Minh?

98. Luận điểm: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, 
để trog thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì kiên lạc với dân tộc bị áp bức và 
vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, cũng như 
người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí 
Minh?

99. Câu: “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song 
những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” trích từ bài nói nào của Hồ 
Chí Minh?

100.“Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”. Câu này trích 
trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?


